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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 11/09/2017 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 99,10 +1,60 97,60 +1,60 

CIF ARA 6.000 NAR 89,90 +1,40 89,20 +0,90 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 72,30 +0,35 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 77,00 +0,50 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 62,50 +0,50 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 50,50 +0,00 329,45 +1,53 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 68,30 +0,10 445,58 +2,73 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 82,75 +0,25 539,85 +4,14 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 05/09/2017) 
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ĐIỂM TIN 
 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt được thỏa thuận mua bán than với Vinacomin 

 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

(Vinacomin) đã đạt được thỏa thuận về giá bán than cho sản xuất điện. Theo thống kê của Bộ Tài 

chính, giá cả đã được hai bên thống nhất tuy nhiên vẫn chưa được công bố, thỏa thuận mới có hiệu 

lực kể từ ngày 1 tháng 9. Trước đó, mối quan hệ giữa EVN và Vinacomin đã trở nên căng thẳng khi 

EVN tiết lộ kế hoạch giảm lượng than mua từ Vinacomin vì muốn mua than ở mức giá hợp lý hơn 

để phù hợp với giá phát điện. EVN đã trình Chính phủ kế hoạch mua than, theo đó sẽ giảm mua 

than xuống mức 17,92 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với kế hoạch trước đó. Vinacomin ngay lập tức 

phản đối đề xuất của EVN vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến chi phí khai thác than của 

Vinacomin. Ngoài ra, Vinacomin sẽ phải cắt giảm hơn 4.000 công nhân để bù đắp cho những tổn 

thất về tài chính với kế hoạch cắt giảm mua than của EVN. Vinacomin đã yêu cầu chính phủ và các 

bộ ngành liên quan can thiệp để thuyết phục EVN không mua than từ các đơn vị khác trong năm 

nay để tránh thiệt hại cho Vinacomin. Ngoài ra, về vấn đề thuế và phí, Vinacomin cho biết Bộ Công 

Thương nên có chính sách khuyến khích sử dụng than sản xuất trong nước và hạn chế nhập khẩu 

than. Đại diện của EVN cho biết :” Không có chuyện EVN bỏ mua than của TKV để mua của đối 

tác nước ngoài”. Đại diện EVN cho biết thêm giá than cao làm cho chi phí sản xuất điện tăng lên và 

khiến ngành điện bị lỗ nặng. Vì vậy, thay vì mua từ Vinacomin, EVN sẽ xem xét mua than từ các 

công ty trong nước khác với mức giá hợp lý hơn. Tại cuộc họp gần đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã yêu cầu Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn 

trương triển khai các giải pháp để tiêu thụ lượng than tồn kho của Vinacomin. Bộ trưởng cũng cho 

biết TKV cũng sẽ có những biện pháp giảm chi phí và tăng tính cạnh tranh. Ví dụ, than than nhập 

khẩu chỉ có giá 1,4 triệu đến 1,6 triệu (61-70 USD)/tấn, trong khi giá than do Vinacomin sản xuất 

cao hơn 500.000 VNĐ/tấn. 

 

Coal India vượt mức sản lượng trong tháng 8  

 

Công ty than Ấn Độ Coal India (CIL) vượt mức sản lượng đề ra trong tháng 8 ở mức 670,000 tấn và 

đạt 37,63 triệu tấn. Sản lượng tăng 16% so với năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng tháng 4 - 8 hầu như 

không thay đổi so với năm ngoái đạt mức 193.10 triệu tấn, trong khi mục tiêu trong giai đoạn này 

đạt 204,99 triệu tấn. Sản lượng bao tiêu tháng 8 ở mức 43,75 triệu tấn so với sản lượng mục tiêu là 

43,09 triệu tấn, phản ánh mức tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bao tiêu trong 5 tháng 

đầu của năm tài chính 2017-2018 ở mức 225,44 triệu tấn so với mục tiêu đặt ra ở mức 237,32 triệu 

tấn và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. CIL dự kiến khai thác khoảng 600 triệu tấn than trong 

năm tài chính hiện tại và 1 tỷ tấn than vào năm 2019-2020.  

 

Lượng than dự trữ tại sáu nhà máy nhiệt điện của Trung Quốc tăng nhẹ cuối tháng Tám  

 

Đến cuối tháng Tám, tổng lượng than dự trữ tại sáu NMNND lớn ở phía Nam và phía Đông Trung 

Quốc là 11,32 triệu tấn, tăng 3,7% so với 10,92 triệu tấn ngày 24 tháng 8. Sáu NMNĐ bao gồm: 

Zhejiang Power, Shanghai Power, Guodian, Datang, Huaneng, và Guangdong Power (Yudean). Căn 

cứ vào mức tiêu thụ than hiện tại, tổng lượng than dự trữ của sáu nhà máy này đáp ứng đủ cho 

15,21 ngày tiêu thụ, tăng 2,27 ngày so với tuần trước. Mức tiêu thụ than trung bình tại sáu nhà máy 

ở mức 743.800 tấn/ngày hôm 31 tháng 8, giảm 11,9% so với 843.800 tấn/ngày hôm 24 tháng 8. 

Thời tiết ở phía Nam và phía Đông Trung Quốc trở nên bớt nóng bức khiến lượng điện tiêu thụ 

giảm, dẫn đến tiêu thụ than tại sáu nhà máy cũng giảm đi, khiến trữ lượng than dự trữ tại các nhà 

máy tăng lên. 

 (Nguồn: Platts) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 8,80 +0,30 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 9,60 +0,30 

 New South Wales Hàn Quốc 9,85 +0,30 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,00 +0,35 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,05 +0,15 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,35 +0,35 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,95 +0,10 

 Úc Trung Quốc 11,25 +0,80 

 Úc Ấn Độ 12,90 +1,20 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 05/09/2017) 

 


